
Giảm  Tăng 

 Tổng cộng 1.031.148 871.428 312.879 95.204 95.204 312.879             -     

 I  Lĩnh vực Giáo dục 208.626 204.592 35.855 8.990 5.363 32.228

     1   
 Trường Tiểu học Phước Thể 1, 

huyện Tuy Phong 

 185/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

7.963 7.000 2.500 2.500 0
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     2   
 Trường Tiểu học Chí Công 1, 

huyện Tuy Phong 

 189/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

10.943 9.500 2.500 2.500 0
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     3   
 Trường Mầm non Bông Sen, 

huyện Tuy Phong 

 188/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

18.880 18.500 2.800 2.800 0
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     4   
 Trường Tiểu học Liên Hương 3, 

huyện Tuy Phong 

 431/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2017 

4.803 4.803 33 33
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     5   
 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến, 

huyện Tuy Phong 

 441/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2016 

4.118 4.118 14 14
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     6   
 Trường Tiểu học Hàm Chính 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 214/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/6/2022 

4.289 4.289 1.600 500 2.100
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

BIỂU SỐ 2:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022- NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Đính kèm Nghị quyết số  38/NQ-HĐND ngày   18 tháng  11 năm 2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2022  Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2022 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2022 sau 

điều chỉnh 

 STT  Tên dự án 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

XSKT 
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Giảm  Tăng 

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2022  Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2022 

 Kế hoạch 
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mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

XSKT 

     7   
 Trường Mẫu giáo Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 210/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/6/2022 

7.556 7.500 2.020 1.000 3.020
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

     8   

 Trường Mẫu giáo Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam (khối 02 

phòng chăm sóc và giáo dục trẻ + 

phòng nhân viên, kế toán) 

 271/QĐ-

SKHĐT ngày 

29/7/2022 

3.476 3.476 50 1.200 1.250
 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

     9   
 Trường Tiểu học Tân Đức 1, 

huyện Hàm Tân 

 400/QĐ-

SKHĐT ngày 

27/9/2022 

10.000 10.000 100 2.000 2.100
 UBND huyện Hàm 

Tân 

   10   
 Trường tiểu học Tân Bình 2, thị 

xã La Gi 

 408/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2018 

22.962 22.962 73 73  UBND thị xã La Gi 

   11   
 Trường Mẫu giáo Búp Măng, xã 

Gia An, huyện Tánh Linh 

 463/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2019 

9.497 9.497 1.000 100 900
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   12   
 Trường Tiểu học Sông Dinh, xã 

Suối Kiết, huyện Tánh Linh 

 243/QĐ-

SKHĐT ngày 

01/6/2021 

8.766 8.766 4.200 150 4.350
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   13   
 Trường Trung học cơ sở Suối 

Kiết, huyện Tánh Linh 

 196/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

9.499 9.499 5.499 365 5.134
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   14   
 Trường Mẫu giáo Bé Thơ (điểm 

lẻ), huyện Tánh Linh 

 194/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

3.997 3.997 1.997 100 1.897
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   15   

 Trường tiểu học Bà Tá 1 (phân 

hiệu 2 tại khu kinh tế), huyện 

Tánh Linh 

 168/QĐ-

SKHĐT ngày 

17/5/2021 

6.001 5.500 3.000 180 2.820
 UBND huyện Tánh 

Linh 
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Giảm  Tăng 

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2022  Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Kế hoạch 
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mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

XSKT 

   16   
 Trường Tiểu học Gia An 1, 

huyện Tánh Linh 

 211/QĐ-

SKHĐT ngày 

24/5/2021 

9.789 9.789 5.089 200 4.889
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   17   
 Trường Tiểu học Gia An 3, 

huyện Tánh Linh 

 206/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/5/2021 

7.191 6.500 3.500 245 3.255
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   18   
 Trường tiểu học Đồng Kho 2, 

huyện Tánh Linh 

 377/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2015 

3.973 3.973 27 27
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   19   
 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã 

Đức Thuận, huyện Tánh Linh 

 459/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2019 

3.708 3.708 11 11
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   20   
 Trường tiểu học Tân Thành, 

huyện Tánh Linh 

 396/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/8/2018 

3.280 3.280 4 4
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   21   
 Trường tiểu học Sông Dinh xã 

Suối Kiết, huyện Tánh Linh 

 384/QĐ-

SKHĐT ngày 

29/10/2013 

4.335 4.335 105 105
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   22   
 Trường THCS Đồng Kho, huyện 

Tánh Linh 

 416/QĐ-

SKHĐT ngày 

28/10/2016 

4.682 4.682 81 81
 UBND huyện Tánh 

Linh 

   23   
 Trường Mẫu giáo Nam Chính, 

huyện Đức Linh 

 439/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2019 

10.711 10.711 0 40 40
 UBND huyện Đức 

Linh 

   24   
 Trường Tiểu học Trần Phú, 

huyện Đức Linh 

 433/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 
13.803 13.803 0 55 55

 UBND huyện Đức 

Linh 

   25   

 Trường Trung học cơ sở Lê 

Thánh Tông, xã Mê Pu, huyện 

Đức Linh 

 435/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2019 

14.404 14.404 0 70 70
 UBND huyện Đức 

Linh 
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Giảm  Tăng 

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2022  Chủ đầu tư  Ghi chú 
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mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 II  Lĩnh vực Đào tạo 212.727 212.727 30.000 30.000 0 0

     1   
 Trường Chính trị tỉnh Bình 

Thuận 

 1208/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2019 

170.859 170.859 20.000 20.000 0
 Trường Chính trị tỉnh 

Bình Thuận 

     2   
 Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận 

 3236/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016 

41.868 41.868 10.000 10.000 0  Trường Cao đẳng Y tế 

 III  Lĩnh vực Y tế 263.726 129.188 54.956 20.500 0 34.456

     1   
 Bệnh viện đa khoa thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 240/QĐ-UBND 

ngày 22/1/2021 
85.027 47.632 7.766 2.600 5.166  Sở Y tế 

     2   

 Vốn đối ứng Chương trình đầu tư 

phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

vùng khó khăn 

 6689/QĐ-BYT 

ngày 

02/11/2018; 

3828/QĐ-BYT 

ngày 28/8/2019 

106.449 9.306 1.800 1.800 0  Sở Y tế 

     3   
 Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận - giai đoạn 1 

 1483/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2020 

72.250 72.250 45.390 16.100 29.290
 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

 IV 
 Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, thể 

dục thể thao 
171.490 171.490 70.764 21.966 3.040 51.838
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Giảm  Tăng 
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     1   

 Nâng cấp, cải tạo khu vui chơi 

giải trí thanh thiếu nhi và dưỡng 

sinh người cao tuổi huyện Tánh 

Linh 

 1264/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021; 

332/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/8/2022 

8.599 8.599 0 2.040 2.040
 UBND huyện Tánh 

Linh 

     2    Mở rộng Thư viện tỉnh 

 443/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2019 

29.481 29.481 12.281 633 11.648
 Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

     3   
 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị di tích tháp Pô Sah Inư 

 3092/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2015 

29.829 29.829 3.733 3.733 0
 Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

     4   
 Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh 

- Truyền hình Bình Thuận 

 1414/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2020 

71.050 71.050 32.550 9.200 23.350
 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

     5   

 Đai trưng bày trong Nhà tưởng 

niệm Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy 

Bình Thuận, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 51/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/02/2022 
5.731 5.731 3.500 1.000 4.500  Bảo tàng Bình Thuận 

     6   

 Đầu tư mở rộng hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến tỉnh 

Bình Thuận đến cấp xã 

 797/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 
26.800 26.800 18.700 8.400 10.300

 Văn phòng UBND 

tỉnh 

 V  Công trình phúc lợi khác 74.312 74.312 33.157 700 4.500 36.957
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Giảm  Tăng 
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     1   

 Đèn điện chiếu sáng công lộ xã 

Vĩnh Tân - Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong 

 149/QĐ-

SKHĐT ngày 

10/5/2021 

15.880 15.880 8.030 700 7.330
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     2   

 Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật đường Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Phan Thiết 

 729/QĐ-

SKHĐT ngày 

23/12/2020 

58.432 58.432 25.127 4.500 29.627

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh Bình Thuận 

 VI 
 Chương trình nước sinh hoạt 

nông thôn 
100.267 79.119 25.375 9.848 9.848 25.375

     1   
Hệ thống nước xã La Dạ, huyện 

Hàm Thuận Bắc

 Số 594/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2020 

23.214 11.066 5.000 2.200 2.800
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     2   

Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước 

Thiện Nghiệp, thành phố Phan 

Thiết

 Số 81/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/03/2021 

10.990 10.990 5.600 1.840 3.760
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     3   

Nâng cấp Hệ thống nước  Phan 

Tiến nối mạng xã sông Lũy, 

huyện Bắc Bình 

Số 77/QĐ-

SKHĐT ngày 

19/03/2021

14.933 5.933 3.500 1.954 1.546
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     4   
Tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - 

Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

 Số 80/QĐ-

SKHĐT ngày 

19/03/2021 

8.834 8.834 2.169 1.048 1.121
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     5   
Mở rộng tuyến ống cấp nước  

huyện Hàm Tân

 Số 148/QĐ-

SKHĐT ngày 

10/05/2021 

14.384 14.384 8.806 2.806 6.000
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     6   
 Nâng cấp hệ thống nước Măng 

Tố, huyện Tánh Linh 

Số 407/QĐ-

SKHĐT ngày 

28/9/2022

14.989 14.989 100 3.200 3.300
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 
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XSKT 

     7   
Mở rộng tuyến ống cấp nước thị 

trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

Số 406/QĐ-

SKHĐT ngày 

28/9/2022

8.014 8.014 100 4.000 4.100
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

     8   
Mở rộng tuyến ống cấp nước xã 

Tiến Lợi, thành phố  Phan Thiết

Số 408/QĐ-

SKHĐT ngày 

28/9/2022

4.909 4.909 100 2.648 2.748
 Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT 

 VII 
 Kinh phí khen thưởng nông 

thôn mới 
0 8.000 3.200 4.800

 VIII 
 Hỗ trợ Đề án giao thông nông 

thôn 
0 0 28.272 0 45.000 73.272

     1    Huyện Tuy Phong 1.279 3.000 4.279
 UBND huyện Tuy 

Phong 

     2    Huyện Hàm Thuận Bắc 16.609 17.000 33.609
 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

     3    Thành phố Phan Thiết 1.980 3.000 4.980
 UBND thành phố 

Phan Thiết 

     4    Huyện Tánh Linh 4.413 9.000 13.413
 UBND huyện Tánh 

Linh 

     5    Huyện Đức Linh 3.991 13.000 16.991
 UBND huyện Đức 

Linh 
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Giảm  Tăng 

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 

2022  Chủ đầu tư  Ghi chú 
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mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 IX 

 Ủy thác qua ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh để cho vay đối 

với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác theo 

Quyết định số 2095/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

0 26.500 27.453 53.953
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